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ÔN TOÁN – ĐỀ 24 

Nhận xét 

 

 

 

Phần 1. Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất: 

Câu 1: Cho số lớn là 48, số nhỏ là 8. Vậy số lớn gấp mấy lần số bé? 

A. 4 lần B. 6 lần C. 8 lần 

Câu 2: Giá trị của biểu thức 982: 2 – 111 là: 

A. 400 B. 380 C. 390 

Câu 3: Một bức ảnh có chiều dài là 33cm, chiều rộng là 13cm. Vậy chu vi là: 

A. 92cm B. 94cm C. 96cm 

Câu 4: Số lớn nhất trong các số: 2091, 2019, 2109, 2190, 2910, 2901 là: 

A. 2901 B. 2910 C. 2190 

Câu 5: 4dm 5mm = ……… mm. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm là: 

A. 4005 B. 45 C. 405 

Câu 6: Cách gọi khác của 1 giờ 35 phút là: 

A. 1 giờ kém 25 phút B. 1 giờ kém 35 phút C. 1 giờ 25 phút 

Phần 2. Tự luận: 

Câu 7: Đặt tính rồi tính: 

123 x 5   743 : 6  204 + 360  5678 - 953 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Câu 8: Tính giá trị của biểu thức: 

 202 x 4 - 80      479 – (963 : 3) 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 



Câu 9: Xác định trung điểm của các đoạn thẳng trong hình bên dưới: 

                                      A                         P                           B 

                                                                    

                                  

            

                                                    C           I              D  

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Câu 10: Buổi chiều nhà NU ăn hết 350gram rau muống, buổi sáng ăn gấp đôi buổi chiều. 

Hỏi cả ngày nhà NU ăn hết bao nhiêu gram rau muống? 

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

Câu 11: Có 2 thùng dầu, thùng thứ nhất có 76 lít dầu, lấy ra khỏi thùng thứ nhất 13 lít dầu 

nên số lít dầu trong thùng thứ hai bằng  số lít dầu trong thùng thứ nhất. Hỏi thùng thứ hai 

chứa bao nhiêu lít dầu? 

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  
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Chỗ bánh khúc của dì tôi 

 

Dì tôi cắp một chiếc rổ lớn, dắt tay tôi đi hái rau khúc. 

Cây rau khúc rất nhỏ, chỉ bằng một mầm cỏ non mới nhú. Lá rau khúc như bạc mạ, 

trông như được phủ một lượt tuyết cực mỏng. Những hạt sương sớm đậu trên lá long lanh 

như những bóng đèn pha lê. Hai dì cháu tôi hái đầy rổ mới về. 

... Ngủ một giấc dậy, tôi đã thấy dì mang chõ bánh lên. Vung vừa mở ra, hơi nóng 

bốc nghi ngút. Nhũng cái bánh màu rêu xanh lấp ló trong áo xôi nếp trắng được đặt vào 

những miếng lá chuối hơ qua lửa thật mềm, trông như những bông hoa. Nhân bánh là một 

viên đậu xanh giã nhỏ vàng ươm, xen một thỏi mỡ xinh xắn, pha hạt tiêu. Cắn một miếng 

bánh thì như thấy cả hương đồng, cỏ nội gói vào trong đó. 

Bao năm rồi, tôi vẫn không sao quên được vị thơm ngậy, hăng hắc của chiếc bánh 

khúc quê hương. 

(Theo Ngô Văn Phú) 

 

Em đọc thầm bài “Chỗ bánh khúc của dì tôi” rồi khoanh chữ cái đặt trước ý trả lời đúng 

nhất (câu 1, 2, 3, 4, 6) 

 

Câu 1: Tác giả tả lá rau khúc như thế nào? 

A. Cây rau khúc cực nhỏ. 

B. Chỉ bằng một mầm cỏ non mới nhú. 

C. Lá rau như bạc mạ, trông như được phủ một lượt tuyết cực mỏng. 

Câu 2: Câu văn nào sau đây tả chiếc bánh? 

A. Những chiếc bánh màu xanh. 

B. Chiếc bánh màu rêu xanh lấp ló trong áo xôi nếp trắng được đặt vào những miếng lá 

chuối hơ qua lửa thật mềm, trông như những bông hoa. Nhân bánh là một viên đậu 

xanh giã nhỏ vàng ươm, xen một thỏi mỡ xinh xắn, pha hạt tiêu. 

C. Nhân bánh được làm bằng nhân đậu xanh. 



Câu 3: Câu “Dì tôi cắp một chiếc rổ lớn, dắt tay tôi đi hái rau khúc” được cấu tạo theo 

mẫu nào? 

A. Ai là gì? 

B. Ai thế nào? 

C. Ai làm gì? 

Câu 4: Câu nào dưới đây dùng đúng dấu phẩy? 

A. Bao năm rồi, tôi vẫn không sao quên được vị thơm ngậy, hăng hắc của chiếc bánh 

khúc quê hương. 

B. Bao năm rồi tôi vẫn không sao quên được vị thơm ngậy, hăng hắc của chiếc bánh 

khúc quê hương. 

C. Bao năm rồi, tôi vẫn không sao quên được vị thơm ngậy hăng hắc của chiếc bánh 

khúc quê hương. 

Câu 5: Em thích những món ăn nào của Việt Nam? 

…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………. 

Câu 6: Tên 3 dân tộc thiểu số trong số 54 dân tộc của Việt Nam là 

A. Tày, Mường, Thái  B. Kinh, Tày, Thái   C. Chăm, Tày, Kinh 

Câu 7: Đặt câu có hình ảnh nhân hóa (sử dụng các từ gợi ý trong ngoặc) để tả: 

 Ngọn gió (lang thang, thầm thì, dịu dàng...) 

 ...............................................................................................................................................  

Câu 8: Em hãy gạch dưới hình ảnh so sánh, khoanh tròn từ so sánh và xác định loại so 

sánh trong các câu sau.  

 “Những ngôi sao thức ngoài kia, chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con; 

Đêm nay con ngủ giấc tròn, mẹ là ngọn gió của con suốt đời. 

Câu 9: Điền vào chỗ trống: s hay x; it hay uyt:  

..ông ngòi, màu …ắc, …ôi nếp, …uôi dòng, h.....thở, xoắn x....., h..... sáo, s......ngã.  

Câu 10: Đặt 1 câu theo mẫu Ai thế nào? để nói về người bạn thân của em. 

 ...............................................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................................  

----------------- 

Chính tả (Nghe viết) 

Gió heo may 

Bao giờ có làn gió heo may về mới thật là có mùa thu . Cái nắng gay gắt những ngày 

hè đã thành thóc vàng vào bồ, vào cót, vào kho và đã ẩn vào quả na, quả mít, quả hồng, 

quả bưởi . . . Những ngày có gió heo may dù nắng giữa trưa cũng chỉ dìu dịu, đủ cho ta 

mặc một chiếc áo mỏng vẫn thấy dễ chịu. 

(Theo Băng Sơn) 

 



ĐÁP ÁN TOÁN – ĐỀ 24 

1C – 2B – 3A – 4B – 5C – 6A 

Câu 7: Đặt tính rồi tính: 

123 x 5   743    6   204 + 360  5678 - 953 

=      615    14    123      =         564         =        4725                                          

                                              23 

                                                5 

Câu 8: Tính giá trị của biểu thức: 

 202 x 4 - 80      479 – (963 : 3) 

       =     808 – 80             =     479 - 321 

       =        728            =          158 

Câu 9:  

 - Trung điểm của đoạn thẳng AB là: P 

- Trung điểm của đoạn thẳng CD là: I 

- Trung điểm của đoạn thẳng PI là: O 

Câu 10.  

Số gr rau muống nhà Nu ăn buổi sáng: 

350 x 2 = 700 (gr) 

Số gr rau muống nhà Nu ăn 2 buổi: 

350 + 700 = 1050 (gr) 

Đáp số: 1050gr  

Câu 11. 

Số lít dầu thùng thứ nhất chứa: 

76 – 13 = 63 (lít) 

Số lít dầu thùng thứ hai chứa: 

63 : 3 = 21 (lít) 

Đáp số: 21 lít 

 

***** 

ĐÁP ÁN ĐỌC HIỂU – ĐỀ 24 

1C – 2B – 3C – 4A – 6A 

Câu 5: HS phải nêu được món ăn yêu thích và đưa ra được lí do. 

Câu 7: Gợi ý như sau: Ngọn gió đang thì thầm cùng cây và hoa. 

Câu 8: “Những ngôi sao thức ngoài kia, chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con; 

Đêm nay con ngủ giấc tròn, mẹ là ngọn gió của con suốt đời. 

 Chẳng bằng: so sánh hơn kém; Là: so sánh bằng. 

Câu 9: sông ngòi, màu sắc, xôi nếp, xuôi dòng, hít thở, xoắn xuýt, huýt sáo, suýt ngã, 

Câu 10: Gợi ý như sau: Bạn của em rất hiền và ngoan. 


